NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TƯ SẢN

I.Nhà nước tư sản: các NN TS đều ra đời trên cơ sở 1 cuộc cách mạng hoặc cải biến xã hội do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm thiết lập chính quyền của giai cấp này

    1 số con đường: 

- cuộc cách mạng  tư sản đựoc tiến hành dưới hình thưc khởi nghĩa vũ trang để lật đổ chế độ PK

- cuộc khởi nghĩa vũ trang để chống lại ách thống trị của thực dân nước ngòai giành độc lập và xây dựng NN TS.

- cuộc cải cách tư sản thể hiện sự thỏa hiệp giữa giai cấp TS vs tầng lớp quý tộc PK

1.Cơ sở kinh tế - xã hội:

A.Cơ sở KT: là quan hệ sản xuất TBCN , có đặc trưng là chế độ sở hữu tư nhân TBCN về tư liệu sx và sự bóc lột giá trị thặng dư.

- giống NNCN : nhà TB trực tiếp đứng ra tổ chức quá trình sản xuất 

- khác NNCN : người lao động tự do, bình đằng với nhà TB

- giá trị thặng dư: sức lao động của người lđ làm thuê mà ko được trả công

- hình thưc và đối tượng sở hữu có sự thay đổi qua các giai đoạn ptr của CNTB

B.Cơ sở xã hội : 2 giai cấp chính là TS và CN

2. Bản chất nhà nước TS:

A. Tính giai cấp

- thời kì 1: “ NNTB là UB giải quyết công việc chung của gc TS” : NN đối xử vs các giai cấp tư sản hòan tòan như nhau => NN đều là phương tiện , công cụ giải quyết công việc chung

- thời kì 2: “……………tập đòan TB lũng đoạn “ => NNTB sẵn sang tước đoạt, chà đạp quyền lợi nhà tư bản nhỏ và vừa dưới danh nghĩa quốc hữu hóa vì quyền lợi quốc giA

B. Tính xã hộI

=( Đặc điểm chung qua các thời kì:

- Giai đoạn của CNTB tự do cạnh tranh: TS và VS là đồng minh chống PK

   + cạnh tranh tự do cá thể 

   + chưa có yếu tố độc quyền

- Giai đoạn của CNTB độc quyền lũng đoạn nhà nước hay gđ chủ nghĩa đế quốc: bộ máy bạo lực đàn áp phong trào đấu tranh 

    + hình thành tập đòan TB lớn sở hữu tập thể

    + xuất hiện sở hữu TB nhà nước ( Tập đòan tư bản khống chế, ko phải sở hữu tòan dân)

-  Giai đoạn của CNTB hiện đại: 

     + yếu tố tư nhân hóa phát triển mạnh

     + người lao động có sở hữu tư liệu sx

3.Bộ máy NNTS:

a. Đặc điểm cơ bản trong tổ chức của hoạt động bộ máy NNTS

 - nhìn chung, tổ chức…. đều dựa trên nguyên tắc phân chia quyển lực : đ đ nổi bật

 - đa nguyên, đa đảng : ảnh hưởng mạnh mẽ đến tổ chức họat động

 - nguyên tắc dân chủ

b. Các bộ phận cấu thành: 

- nghị viện : lập pháp ( 1viện, 2 viện)

- nhà vua hoặc tổng thống

- chính phủ: hành pháp- thủ tướng

- tòa án, cq hành chính, quân đội, cảnh sát

4.Chức năng của NNTS

 a. củng cố và bảo vệ chế độ tư hữu tư sản: thực hiện bằng nhiều biện pháp
- dùng PL đề ghi nhận quyền sở hữu tài sản là 1 quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm 

- dùng các quy định của luật DS và các hình phạt của luật hình để  bảo vệ quyền sở hữu và trừng phạt những hành vi xâm phạm

=( NNTS tuyên bố thừa nhận và bảo vệ quyền sở hữu của tất cả các chủ sở hữu trong xh, chủ yếu là bảo vệ quyền lợi cuả gc TS vì phần lớn tài sản nằm trong tay giai cấp này

b. chức năng trấn áp: bảo vệ địa vị thống trị và thiết lập trật tự xã hội

- sử dụng bộ máy bạo lực đàn áp các cuộc đấu tranh,trấn áp hành vi xâm phạm trật tự XH

- sử dụng ptiện thông tin đại chúng tác động đs tinh thần tòan XH, tuyên truyền cho hệ tư tưởng TS, tê liệt tinh thần phản kháng

 c. chức năng KT- XH:

*giai đoạn đầu: chủ yếu tập trung vào các hoạt động nhằm duy trì sự thống trị của giai cấp TS mà ko quan tâm nhiều đến gq các vấn đề bức bách trong xh 

* bắt đầu can thiệp vào cuối giai đoạn thứ 2

- mục đích là để tạo ra các ĐK đảm bảo vật chất kĩ thuật , pháp lý và chính trị cho các họat động sx kinh doanh 

- điều tiết nền kt theo hai hướng gần như đối lập : + tác động sự cân đối của nền kt tạo sự ổn định về kt dẫn đến sự ổn định xh

                                                                                + khuyến khích cạnh tranh để thúc đẩy sự tăng trưởg kt  

* gđ 3 : do sự ptr các phong trào dân chủ dân sinh, do sự ptr của trình độ xh, do sự thay đổi của bầu ko khí chính trị,do ảnh hưởng ptr CM trên TG mà nhiều NNTS đã chú ý giải quyết các vđ xh vì quốc kế dân sinh 

c.tiến hành chiến tranh xâm lược khi có điều kiện: chức năng cơ bản ở gđ 1 và 2

d. phòng thủ và bảo vệ đất nước

e. xúc tiến và thành lập các lien minh trên TG : gđ 3 

5. Hình thưc NNTS:

 1. Hình thưc chính thể 

     * chính thể quân chủ : hạn chế

_ quân chủ nhị hợp: vua bị hạn chế quyền lập pháp, hành pháp thì rộng rãi, quyền lp do nghị viện đảm nhiệm

_ quân chủ nghị viện(đại nghị) : vua chỉ mang tính biểu tượng, ko thực quyền, nghị viện thực hiện quyền lp, chính phủ thực hiện quyền hp ( chính phủ bị quy định bởi nghị viện trên cơ sở Đảng chiếm đa số ghế ở nghị viện, cp có thể bị nv bất tín nhiệm)

    * chính thể cộng hòa

_ cộng hòa tổng thống: nviện lp, tổng thống hp, tổng thống = chính phủ

_ cộng hòa nghị viện: nvien lp,cphủ hp,tổng thống đại diện quốc gia( t2 qchu dnghi)

_ cộng hòa hỗn hợp: tổng thống + nghị viện, nvien lp, tổng thống và cphủ hp, cphủ phải chịu trách nhiệm trước tổng thống và nghị viện

2.Hình thưc cấu trúc nhà nước:

A. nhà nước đơn nhất: hai biến dạng

- cơ quan NN ở địa phương phục tùng tuyệt đối cơ quan NN ở TW

- cơ quan NN ở địa phương có quyền tự trị nhất đinh: do nhân dân bầu ra, nhà nước TW kiểm soát 1 cách gián tiếp

B.nhà nước liên bang: hình thành bằng nhiều con đường như tự nguyện lien kết, mua hoặc xâm chiếm lãnh thổ của nước khác rồi nhập vào thành1 bang của mình

 (điển hình nhất là LMinh Châu Âu : sau khi lminh ra đời NNLM ms hình thành theo đúng nghĩa là có bộ máy nhà nước riêng, còn trước đó chỉ có lien minh các NN nhằm thực hiện 1 mục tiêu về KT,CTRị, quân sư….

3.Chế độ chính trị:

- xu hướng chung: xu hướng dân chủ ngày càng thể hiện rõ, NN sử dụng phương pháp dân chủ để thực thi quyền lực NN

- yếu tố phản dân chủ có nguy cơ quay trở lại

II.Pháp luật TS:

 1.Bản chất và đặc điểm

- gđ 1: để khẳng định và củng cố thành quả của CMTS, địa vị và quyền thống trị gc TS…NNTS đã thừa nhận quyền con người, quyền tự do cá nhân, quyền tự do dân chủ trong 1 số lĩnh vực vs điều kiện nhất định

- gđ 2: khi mâu thuẫn nội bộ nước Ts và trên trường qtế gay gắt , họat động NNTS xoay quanh bảo vệ quyền của các tập đòan tư bản độc quyền lớn thì tính giai cấp của PLTS thể hiện rõ nét và công khai. Nhiều quyền của nhân dân bị hạn chế bởi các đạo luật hoặc sự đàn áp củaNN

- gđ 3: trước sư đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng lao động và ảnh hưởng phong trào CM trên TG, tính XH của PL có xu hướng thể hiện rộng rãi ( có nhiều quy định thể hiện ý chí và bảo vệ quyền lợi của nguời lao động)

a. PLTS ghi nhận và bảo vệ chế độ sở hữu TBCN

b.PLTS bảo vệ sự thống trị về chính trị và tư tưởng của gc tư sản trong XH

c.PLTS có tính dchủ, nó thừa nhận quyền tự do và bđẳng về mặt pháp lý cho công dân

d.PLTS ngày nay nhân đạo hơn, tính xh thể hiện rộng rãi

2.Hình thưc và hệ thống PLTS


a.Hình thưc : - ở giai đoạn đầu TQP và TLP có vai trò quan trọng, hiện nay TQP thu hẹp phạm vi ảnh hưởng; TLP chỉ còn đựoc sử dụng ở 1 số nước; VBQPPL ngày càng quan trọng và ngày nay trở thành hình thưc chiếm ưu thế ( Civil law)

                     - các VBQPPL hiện nay đã tạo thành hệ thống thứ bậc giá trị pháp lý rõ rang, đứng đầu là hiến pháp, tiếp đó là các đạo luật , các quyết định của nghị viện , các VBQP của nguyên thủ quốc gia…..đặc biệt trong các đạo luật đã điều chỉnh tưng loại quan hệ xh riêng biệt mà ko còn bộ luật tổng hợp

                    - trong quá trình xây dựng và ban hành PL , nguyên tắc pháp chế đựoc thừa nhận . Trình độ lập pháp ngày càng cao, hòan thiện hơn.

b.Hệ thống : hệ thống Pl các nước có nét chung thống nhất do cùng dựa trên 1 truyền thống PL hay trên 1 nền tảng tư tưởng, chính trị- pháp lý

 - hệ thống CommonLaw ( Anh-Mỹ)

 - hệ thống CivilLaw ( Châu Âu lục địa)

( ban đầu có nét khác biệt song gần đây có xu hướng xích lại gần nhau nên ranh giới mờ nhạt
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